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PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 318: PHẬT DÙNG GIÁO HỌC ĐỂ GIÁO HÓA CHÚNG SANH
Trước khi thành đạo, tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài sinh ra, trưởng thành, lập gia đình, sau đó rời khỏi gia đình để đi theo con đường tu hành và thành đạo. Từ khi là Thái tử, Thích Ca Mâu Ni Phật đã rất hiếu học, Ngài chuyên cần học kiến thức đồng thời tinh thông võ nghệ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã dùng quá trình tu hành thành đạo, dùng hành trình của cả cuộc đời để làm bài pháp giáo hóa chúng sanh. Mỗi hành động, cử chỉ trong đời sống của Thích Ca Mâu Ni Phật nhắc chúng ta suy ngẫm về cuộc đời của chính mình! Ngài chân thật chỉ làm lợi ích, không làm phiền lòng hay tổn hại cho chúng sanh.
Hiện tại, chúng ta vẫn đang là phàm phu, thậm chí đời sau, chúng ta có thể sẽ sinh vào các cảnh giới thấp hơn. Đời này chúng ta là người học Phật nhưng đời sau có thể chúng ta sẽ không có được thân người. Điều này giống như tôi vẫn thường nói: “Đời này chúng ta gặp nhau thì bắt tay nhưng nếu không khéo, đời sau gặp lại thì vẫy đuôi hay vỗ cánh chào nhau! ”. Đây là những lời thật, không phải lời hù dọa. Phật nói rất rõ ràng, tham thì đọa vào cõi Ngạ quỷ, ngu si thì đọa vào đường Súc sanh, tâm sân giận thì đọa vào Địa ngục. Chúng ta thường có một chút danh thì sẽ sống trong ảo danh, có được một chút lợi thì sống trong tư lợi vậy thì chúng ta muốn giữ được thân người cũng khó, chưa nói đến có thể nâng từ thân người thành A-La-Hán, Bồ Tát.
Hòa Thượng nói một cách rất từ bi: “Người chân thật phát tâm niệm Phật thì tâm địa của họ thanh tịnh, họ thường có cảm giác trong vô hình chung được Phật Bồ Tát gia trì ”. Tôi rất cảm xúc với câu nói này. Người chân thật học Phật thì trong vô hình chung sẽ có Phật Bồ Tát gia trì, chúng ta không nhìn thấy, cũng không nghe thấy âm thanh của các Ngài nhưng chúng ta cảm giác được điều này một cách rất rõ ràng.
Cách đây khoảng 8 năm, khi bệnh của tôi thuyên giảm, tôi đã có một chuyến đi ra Hà Nội. Sau khi phóng sanh, mắt của tôi bỗng không nhìn thấy đường, tôi bảo mọi người đưa tôi về nhà để cùng mọi người niệm Phật. Trước giờ lên chia sẻ với đại chúng, tôi chỉ thầm nguyện, mong là mình có thể sống đến qua pháp hội. Khoảng 12 giờ 50 phút tôi vẫn đang nằm thiêm thiếp, đến khoảng 12 giờ 51 phút, tôi cố gắng đứng dậy đi ra hội trường. Cuối cùng, tôi vẫn có thể tự dẫn chương trình và chia sẻ được đến hết chương trình. Rất nhiều lần tôi cảm thấy có sự gia bị vô hình của Phật Bồ Tát. Vừa qua, chúng ta tổ chức Lễ vía Phật A Di Đà, sức khỏe của tôi không ở trạng thái tốt nhất, thế nhưng tôi chia sẻ được trong một giờ, sau đó lạy 500 lạy. Đến buổi tối, tôi nghĩ mình sẽ lạy Phật đến lúc nào mệt thì dừng nhưng cuối cùng sức khỏe của tôi vẫn rất tốt, tôi vẫn thực hiện được đến cuối buổi lễ. Đây chính là nhờ có sự gia bị của Phật Bồ Tát.
Những ngày gần đây, ở Hòa Phú có rất nhiều việc, tôi phải quản lý mọi việc và lo tài chính. Hôm qua, mọi người đã đổ xong bê tông, sắp tới sẽ lát gạch ở sân. Chiều hôm qua, tự nhiên có một người chuyển đủ số tiền để chúng ta có thể lát gạch. Họ hoàn toàn không biết tôi sẽ dùng số tiền đó để làm gì, tôi cũng không biết họ là ai. Đây đúng là như lời Hòa Thượng nói: “Trong âm thầm sẽ có Phật Bồ Tát gia trì ”. Hòa Thượng từng kể, có người hỏi Ngài: “Mấy mươi năm qua, trên bước đường hoằng pháp lợi sinh Ngài có gặp khó khăn gì không? ”. Ngài suy nghĩ một chút và trả lời họ: “Tôi không hề gặp khó khăn gì! ”. Đây là lời chân thật! Người chân thật phát tâm niệm Phật, tâm thanh tịnh thì thường cảm thấy như có người gia bị.
Hòa Thượng nói: “Ngoài có sự gia bị âm thầm của Phật Bồ Tát thì cũng có trường hợp các Ngài hiện thân. Thí dụ như chúng ta nhìn thấy tướng lạ hoặc khi ngủ, chúng ta nhìn thấy Phật đến xoa đầu hay nghe được trong không trung có tiếng nói Pháp. Đây là những cảnh giới rất tốt nhưng không thường xuyên xảy ra ”. Nếu những cảnh giới này thường xuyên xảy ra thì đó là cảnh giới của Ma. Nếu chúng ta tham cầu, dính mắc, mong chờ gặp cảnh tốt thì chúng ta đã có vọng tâm. Ví dụ, chúng ta mong chờ ngửi thấy mùi hương, nhìn thấy tướng lạ thì tâm chúng ta đã có mong cầu, vọng tâm.
Hòa Thượng nói: “Những cảnh lạ xuất hiện để chúng ta tăng trưởng tín tâm, nhưng điều này không thường xuyên. Nếu chúng ta thường gặp cảnh lạ thì đó nhất định không phải là Phật thị hiện. Việc này mọi người phải thường xuyên ghi nhớ! ”.
Từ rất lâu, tôi nghe theo lời dạy của Hòa Thượng, khi tôi nghĩ đến một việc cần làm thì tự nhiên mọi việc đều trở nên thuận lợi. Ban đầu, chúng ta xây dựng được một vườn rau, một cơ sở sản xuất đậu, hiện tại chúng ta đã có hơn mười vườn rau, hơn hai mươi cơ sở sản xuất đậu. Trong số tất cả các vườn rau, cơ sở sản xuất đậu, chỉ có một nửa là hoạt động tốt, hơn một nửa là không hoạt động tốt hoặc không hoạt động.
Việc vườn rau hay cơ sở sản xuất đậu có hoạt động tốt hay không là việc của mọi người. Việc chúng ta đề xướng là nhằm lợi ích chúng sanh. Những người bỏ kinh phí ra để chúng ta làm đều là những người rất thành tâm, thành ý, ngày ngày họ đang niệm Phật, mong cầu được vãng sanh.
Hòa Thượng nói: “Có một số người nói với tôi, khi mới học Phật, họ nhìn thấy rất nhiều tướng lạ, thí dụ như họ ngửi được mùi thơm lạ. Thế nhưng, về sau họ không nhìn thấy những tướng lạ này nữa. Họ hỏi tôi, tại sao lâu rồi họ không nhìn thấy những cảnh lạ nữa, có phải do họ đã bị thối lui hay không. Tôi nói, đây không phải là do họ bị thối lui, khi mới học, họ thường được gặp cảnh lạ vì khi đó họ là người sơ học nên phải giúp họ xây dựng tín tâm kiên cố, khi tín tâm đã có thì không cần thiết phải có những cảnh tượng đó. Chúng ta đã xây dựng được niềm tin mà Phật Bồ Tát vẫn thị hiện thì chúng ta sẽ chấp vào thần thông, sẽ ưa thích thần thông ”.
Trên Kinh Phật đã nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh ”. Tất cả những thứ có hình tướng đều là hư vọng, đều như giấc mộng, như ánh chớp, như bọt nước. Phật không dùng thần thông để độ chúng sanh mà dùng giáo học để giáo hóa chúng sanh. Nếu chúng ta ưa thích thần thông thì đã đi vào con đường tà đạo. Phật nhất định không dùng thần thông để làm Phật sự. “Phật sự ” là việc giáo hóa chúng sanh. Nếu người nào dùng thần thông làm Phật sự thì họ không phải là người đi theo chánh pháp.
Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát đều có thần thông, thậm chí thần thông rất cao, tại sao các Ngài không dùng thần thông giáo hóa chúng sanh? Nguyên nhân chính là do Ma cũng có thần thông. Nếu Phật cũng dùng thần thông độ chúng sanh, Ma cũng dùng thần thông thì chúng sanh không thể phân biệt được giữa tà và chánh. Ma có thần thông nhưng Ma không thể trải qua một đời sống nghiêm túc, phẩm hạnh ”. Ngày nay, nhiều người nói như “hoa trời rơi rụng ” nhưng không thể trải qua đời sống nghiêm túc. Tôi rất cảm xúc với một câu nói trong “Nhi đồng học Phật ”: “Đệ tử của Phật phải trải qua đời sống nghiêm túc ”. Đệ tử của Phật mà còn phải trải qua đời sống nghiêm túc, vậy thì Phật Bồ Tát nhất định trải qua đời sống rất nghiêm túc. Cho nên, Ma không thể bắt chước được, mà Ma dùng thần thông để huyễn hoặc, lừa gạt chúng sanh.
Hôm trước, có người gọi điện cho tôi hỏi rằng, họ đang muốn xây nhà, sau khi Mẹ của họ đi xem bói, Thầy bói nói, dưới mảnh đất có một số bộ hài cốt, cần phải đào lên và làm nhiều thủ tục cầu cúng. Chủ nhà nói với Thầy bói, mảnh đất này ngày trước là hố sâu, mọi người đã dùng đất san lấp lên khoảng 3m vậy nên không thể có hài cốt. Sau khi nghe chủ nhà nói, Thầy bói liền nói là không phải là dưới mảnh đất có hài cốt mà khi mọi người dùng đất san lấp thì trong đất có lẫn xương cốt. Tôi nói với họ, hơn mười năm trước, có nhiều người dùng thủ đoạn này mà tại sao hiện tại họ vẫn tin! Nếu họ không muốn làm phiền lòng mẹ và người Thầy bói thì nên tiếp tục ở nhà cũ. Có những người học Phật nhưng vẫn tin những việc này!
Cách đây hơn 10 năm, tôi dạy học ở một ngôi chùa ở Bà Rịa Vũng Tàu, tôi thường đến nghỉ ở một ngôi chùa, trước khi qua lớp dạy học. Một hôm, tôi nhìn thấy ở sân có chín viên gạch mới được lát lại. Tôi hỏi người học trò, người học trò ngạc nhiên vì tôi nhận ra việc đó, họ định dấu tôi là họ vừa bị lừa. Hôm trước, có người nói với những người ở chùa là ở vị trí này có một bộ hài cốt nên phải đào để lấy đi. Người của họ đào hai nơi, mỗi vị trí nhà chùa phải trả cho họ ba triệu nhưng họ không tìm thấy thứ gì ở bên dưới. Có những người dám vào trong chùa để lừa gạt! Tôi đã từng nghe rất nhiều vụ việc như vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Những người này dùng thủ đoạn lừa gạt vì họ biết mọi người sợ rằng nếu trong nhà có hài cốt thì sẽ gặp những điều không may mắn. Điều đáng trách là nhiều người không thưa hỏi những người có hiểu biết nên mới bị lừa gạt.
Hòa Thượng nói: “Phật dùng chánh pháp để giáo hóa chúng sanh, Ma thì không thể làm được việc này. Nếu Ma cũng dùng chánh pháp để giáo hóa chúng sanh thì Ma cũng là Phật. Phật nhất định dùng chánh pháp để giáo hóa chúng sanh, người nào dùng thần thông để tiếp dẫn chúng sanh thì chúng ta phải cẩn thận vì đây không phải là chánh pháp. Những người dùng cách xem phong thủy, xem tướng, đoán mạng để chiêu dụ người đều không phải là chánh pháp ”. Phật dùng giáo học, sự tu học nghiêm túc của mình để dẫn dắt chúng sanh. Ma không thể trải qua đời sống nghiêm túc, phẩm hạnh, ly dục.
Thánh Hiền xưa cũng dạy chúng ta phải: “Cách vật trí tri ”. “Cách vật ” là cách dục, cách ly mọi tham cầu, không còn “ảo danh ảo vọng ”, “tự tư tự lợi ”, ý niệm hưởng thụ “năm dục sáu trần ”. Khi chúng ta không còn mười sáu chữ này thì trí tuệ mới hiển lộ. Chúng ta chỉ cần có một chút cách ly với dục vọng thì trí tuệ sẽ dần hiển lộ. Đời sống phẩm hạnh của Phật và đệ tử Phật đều là “cách vật ”. Người không “cách vật ”, không xa lìa dục vọng thì là người không chân thật học Phật.
Ngày trước, có người nói với tôi, họ biết một vị có đạo lực lớn, khuyên tôi và mọi người nên đi gặp vị này. Tôi hỏi họ, vị này có đạo lực thế nào. Người này nói, khi có một người bị tai nạn xe, bất tỉnh, vị đó đến đọc một vài câu thần chú thì người kia liền có thể đứng dậy. Vị kia chỉ làm như vậy mà họ tin rằng vị đó là một người có đạo lực. Họ không tin vào người thật, việc thật mà tin vào những việc huyễn hoặc, đây là họ đã bị lừa!
Phật pháp dùng giáo học tiếp dẫn chúng sanh. Phật dạy: “Quy y Phật là quy y giác. Quy y Pháp là quy y chánh. Quy y Tăng là quy y tịnh ”. Quy y Phật là giác mà không mê, quy y Pháp là chánh mà không tà, quy y Tăng là tịnh mà không nhiễm. Trong bài học qua Hòa Thượng nói về: “Chánh thiện phân minh ”. Chúng ta phải tinh tường, rõ ràng mọi sự, mọi việc trong cuộc sống. Chúng ta trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, gieo nhân yêu thương thì nhận quả yêu thương, gieo nhân tang tóc thì nhận quả tang tóc. Những người làm những việc tổn hại cho quốc gia, cộng đồng đều phải trả giá. Nhân quả không sai một ly.
Hòa thượng nói: “Phật dùng giáo học để tiếp dẫn chúng sanh ”. Giáo học có thân giáo, khẩu giáo. Thích Ca Mâu Ni Phật, từ khi là thái tử rất chuyên cần, tinh tấn. Sau khi thành đạo, Ngài giáo hóa chúng sanh trong suốt 49 năm, không một ngày nào ngơi nghỉ. Đời sống của Ngài là đời sống “nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm ”. Ngài xả bỏ tất cả vì chúng sanh. Người xưa dạy chúng ta phải: “Xả mình vì người ”. Đây là đời sống của người chân thật tu hành. Người nào trải qua đời sống hưởng thụ thì họ không phải người chân thật học Phật. Người chân thật phát tâm học Phật thì có Phật Bồ Tát gia hộ nên họ không cần mong cầu những thứ vật chất bên ngoài. Người có sự tham cầu thì sẽ không có được sự gia hộ của Phật Bồ Tát, họ phải lừa gạt người để trục lợi. Người chân thật học Phật được Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần gia hộ nên mọi sự, mọi việc đều rất hanh thông.
Vậy khi chúng ta thấu hiểu được lời dạy của Hòa Thượng, chúng ta phải chân thật học Phật, không để Ma dẫn đường, quỷ đưa lối. Nếu chúng ta tin theo một vài lời huyễn hoặc thì chúng ta sẽ dính bẫy của Ma. Ngày trước, có người nói với tôi là tôi trông giống như một người sắp mất. Tôi nói với họ: “Tôi đã biết việc này từ lâu rồi! ”. Có người nói, trong nhà tôi có rất nhiều Ma. Tôi nói: “Tôi thậm chí muốn mời Ma đến! ”. Người xưa nói: “Dương gian âm phủ đồng nhất lý ”. Chúng ta có hoàn cảnh sống của chúng ta thì chúng sanh ở tầng không gian khác cũng cần có hoàn cảnh để nương nhờ. Cô Dương Thục Phương cũng từng dạy chúng ta, làm thế nào để cứu giúp chúng sanh tầng không gian khác.
Ở nơi đây, tôi tự làm một chiếc hồ bán nguyệt rất đẹp và đặt tấm biển ghi dòng chữ: “Pháp giới chúng sanh các ”. Nơi đây là lâu đài của chúng sanh ở tận hư không khắp pháp giới, người nào thích thì có thể đến để tu. Tấm biển này giống như giấy thông hành để các chúng sanh các tầng không gian khác có thể đến đây. Ở Hòa Phú, tôi cũng làm một nơi tương tự, vì mảnh đất đó trước đây là một đạo tràng, nên chắc hẳn có nhiều chúng sanh muốn tu hành. Các chúng sanh ở tầng không gian khác yên ổn thì mình mới có thể yên ổn, họ không yên thì chúng ta không thể yên! Đây không phải là mê tín mà là chúng ta thấu hiểu được như người xưa đã nói: “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá ”. Bất cứ nơi nào cũng có các chúng sanh, chúng ta phải vì họ mà khởi tâm làm nơi để họ tu học, nương nhờ. Niềm tin này là có cơ sở.
Cho dù trong nhà chúng ta có xương cốt cũng không sao, trong chiến tranh, rất nhiều người đã ngã xuống. Khi chúng ta đến thăm thành cổ Quảng Trị, cô hướng dẫn viên nhắc, mọi người hãy đi nhẹ vì từng ngọn cỏ đều có các chiến sĩ nằm xuống. Điều quan trọng là, chúng ta biết có chúng sanh tầng không gian khác thì chúng ta có vì họ lo nghĩ hay không? Chúng ta chỉ cần dành cho họ một góc, cùng mời họ ăn thì họ sẽ rất vui. Nhưng chúng ta thường không làm những việc cần làm, thậm chí, có người làm theo lời người khác nói nên muốn đuổi các chúng sanh tầng không gian khác đi. Chúng ta làm như vậy thì đã sai!
Nơi tôi sống có rất nhiều kiến, tôi nói với mọi người, nơi này là nơi của các chúng sanh này. Phía sau nhà tôi là núi, đây là nhà của kiến, sâu bọ, rắn, rết. Nếu chúng ta có lòng tốt chúng ta mang thức ăn lên núi rải, nếu chúng có thức ăn thì chúng sẽ không tìm đến nhà của chúng ta. Các chúng sanh vào nhà là do họ đi tìm thức ăn, họ không có ý làm phiền chúng ta. Chúng ta phải thấu hiểu mọi hoàn cảnh sống, như lời Hòa Thượng từng dạy chúng ta: “Phải biết câu thông, thấu hiểu được hoàn cảnh sống với đại tự nhiên, với mọi người, thậm chí là với thiên địa quỷ thần ”.
****************************
Nam Mô A Di Đà Phật
Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!
Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!
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